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132116015 Thái Bang Hoàng DHK10QT1 Niên chế 1 Quản trị marketing 4

132115032 Nguyễn Minh Tú DHK11QT1 Niên chế 4 Kinh tế vi mô 3

132115032 Nguyễn Minh Tú DHK11QT1 Niên chế 4 Nguyên lý kế toán 4

132115032 Nguyễn Minh Tú DHK11QT1 Niên chế 4 Tin học nâng cao (Quản trị kinh doanh) 3

132115032 Nguyễn Minh Tú DHK11QT1 Niên chế 4 Phân tích và dự báo trong kinh doanh 3

1661106026 Trần Thị Thu DHK12QT1 Niên chế 1 Quản trị tài chính 4 0983306836

1661106028 Hồ Hữu Minh Trị DHK12QT1 Niên chế 1 Quản trị tài chính 3

152101007 Trần Khắc Hiếu DHK12QT2 Niên chế 1 Quản trị chất lượng 4 0908721671

1661206020 Phạm Tâm Quyên DHK12QT2 Niên chế 5 Kinh tế lượng 4 0354312772

1661206020 Phạm Tâm Quyên DHK12QT2 Niên chế 5 Quản trị chất lượng 4 0354312772

1661206020 Phạm Tâm Quyên DHK12QT2 Niên chế 5 Quản trị bán hàng 4 0354312772

1661206020 Phạm Tâm Quyên DHK12QT2 Niên chế 5 Tin học nâng cao (Quản trị kinh doanh) 3 0354312772

1661206020 Phạm Tâm Quyên DHK12QT2 Niên chế 5 Quản trị sản xuất 4 0354312772

132116016 Nguyễn Văn Hội DHK9QT2 Niên chế 4 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế 3 0986569276

132116016 Nguyễn Văn Hội DHK9QT2 Niên chế 4 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 0986569276

132116016 Nguyễn Văn Hội DHK9QT2 Niên chế 4 Quản trị dự án đầu tư 4 0986569276

132116016 Nguyễn Văn Hội DHK9QT2 Niên chế 4 Quản trị sản xuất và tác nghiệp 4 0986569276

1762206009 Nguyễn Thị Diệu Hiền CDK13QT2 Tín chỉ 1 Quản trị marketing 3 0935174904

1862206019 Bùi Huy Trường CDK14QT3 Tín chỉ 4 Bán hàng căn bản 3

1862206019 Bùi Huy Trường CDK14QT3 Tín chỉ 4 Quản trị quan hệ khách hàng 3

1862206019 Bùi Huy Trường CDK14QT3 Tín chỉ 4 Quản trị xung đột 2

1862206019 Bùi Huy Trường CDK14QT3 Tín chỉ 4 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3

1862206020 Châu Thanh Tùng CDK14QT3 Tín chỉ 3 Quản trị vận hành 3 0931410600

1862206020 Châu Thanh Tùng CDK14QT3 Tín chỉ 3 Quản trị xung đột 2 0931410600

1862206020 Châu Thanh Tùng CDK14QT3 Tín chỉ 3 Quản trị thiết lập và thẩm định dự án 3 0931410600

1862206034 Trương Huyền Trang CDK14QT3 Tín chỉ 2 Quản trị xung đột 2

1862206034 Trương Huyền Trang CDK14QT3 Tín chỉ 2 Quản trị thiết lập và thẩm định dự án 3

1962208006 Nguyễn Phước Việt CDK15TCKT1 Tín chỉ 5 Kế toán tài chính 2 3 0931309597

1962208006 Nguyễn Phước Việt CDK15TCKT1 Tín chỉ 5 Kế toán tài chính 3 3 0931309597

1962208006 Nguyễn Phước Việt CDK15TCKT1 Tín chỉ 5 Kiểm toán căn bản 3 0931309597



1962208006 Nguyễn Phước Việt CDK15TCKT1 Tín chỉ 5 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 3 0931309597

1962208006 Nguyễn Phước Việt CDK15TCKT1 Tín chỉ 5 Mô hình tài chính 3 0931309597

1761309005 Kim Thị Kiều Duyên DHK13HCC1 Tín chỉ 7 Quản trị học 3

1761309005 Kim Thị Kiều Duyên DHK13HCC1 Tín chỉ 7 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 3

1761309005 Kim Thị Kiều Duyên DHK13HCC1 Tín chỉ 7 Phương pháp nghiên cứu Khoa học Xã hội 3

1761309005 Kim Thị Kiều Duyên DHK13HCC1 Tín chỉ 7 Soạn thảo, ban hành và quản lý hồ sơ, văn bản 3

1761309005 Kim Thị Kiều Duyên DHK13HCC1 Tín chỉ 7 Quản trị Marketing 3

1761309005 Kim Thị Kiều Duyên DHK13HCC1 Tín chỉ 7 Quản trị chất lượng dịch vụ công 3

1761309005 Kim Thị Kiều Duyên DHK13HCC1 Tín chỉ 7 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 2

1761309013 Nguyễn Hoàng Phúc Huy DHK13HCC1 Tín chỉ 3 Phương pháp nghiên cứu Khoa học Xã hội 3

1761309013 Nguyễn Hoàng Phúc Huy DHK13HCC1 Tín chỉ 3 Quản trị chất lượng dịch vụ công 3

1761309013 Nguyễn Hoàng Phúc Huy DHK13HCC1 Tín chỉ 3 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 2

1761309015 Võ Thị Kiều Nhân DHK13HCC1 Tín chỉ 2 Quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh2

1761309015 Võ Thị Kiều Nhân DHK13HCC1 Tín chỉ 2 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 2

1761309019 Nguyễn Thị Thanh Thanh DHK13HCC1 Tín chỉ 1 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 2

1761309038 Bùi Tấn Thành DHK13HCC1 Tín chỉ 3 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 2

1761309038 Bùi Tấn Thành DHK13HCC1 Tín chỉ 3 Quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh2

1761309038 Bùi Tấn Thành DHK13HCC1 Tín chỉ 3 Quản trị rủi ro 3

1761309040 Tạ Tú Trân DHK13HCC1 Tín chỉ 5 Quản trị học 3

1761309040 Tạ Tú Trân DHK13HCC1 Tín chỉ 5 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 3

1761309040 Tạ Tú Trân DHK13HCC1 Tín chỉ 5 Quản trị nhân lực 3

1761309040 Tạ Tú Trân DHK13HCC1 Tín chỉ 5 Soạn thảo, ban hành và quản lý hồ sơ, văn bản 3

1761309040 Tạ Tú Trân DHK13HCC1 Tín chỉ 5 Quản trị dự án công 3

1761309041 Phạm Ngọc Huyền DHK13HCC1 Tín chỉ 1 Phương pháp nghiên cứu Khoa học Xã hội 3

1761309051 Hoàng Thị Ngân DHK13HCC1 Tín chỉ 1 Phương pháp nghiên cứu Khoa học Xã hội 3

1761309054 Nguyễn Thị Thu Thủy DHK13HCC1 Tín chỉ 1 Phương pháp nghiên cứu Khoa học Xã hội 3

1761409033 Phạm Ngọc Thạch DHK13HCC2 Tín chỉ 3 Toán cao cấp 4

1761409033 Phạm Ngọc Thạch DHK13HCC2 Tín chỉ 3 Phương pháp nghiên cứu Khoa học Xã hội 3

1761409033 Phạm Ngọc Thạch DHK13HCC2 Tín chỉ 3 Thủ tục hành chính 2

1761102009 Trịnh Thị Hoa DHK13-MA1 Tín chỉ 3 Kinh tế vĩ mô 3 0703771146

1761102009 Trịnh Thị Hoa DHK13-MA1 Tín chỉ 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0703771146

1761102009 Trịnh Thị Hoa DHK13-MA1 Tín chỉ 3 Tiền tệ , ngân hàng và thị trường tài chính 1 3 0703771146



1761102016 Phạm Thị Bích Ngọc DHK13-MA1 Tín chỉ 1 Kinh tế vĩ mô 1 3 0898347473

1761102019 Lữ Ngọc Yến Nhi DHK13-MA1 Tín chỉ 1 Kinh tế vĩ mô 1 3 0916532122

1761102022 Nguyễn Đức Tâm DHK13-MA1 Tín chỉ 1 Kinh tế vĩ mô 1 3 0767897304

1761102024 Nguyễn Hoàng Tâm DHK13-MA1 Tín chỉ 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0934056816

1761102024 Nguyễn Hoàng Tâm DHK13-MA1 Tín chỉ 4 Quản trị marketing 3 0934056816

1761102024 Nguyễn Hoàng Tâm DHK13-MA1 Tín chỉ 4 Khởi nghiệp và đổi mới 3 0934056816

1761102024 Nguyễn Hoàng Tâm DHK13-MA1 Tín chỉ 4 Marketing dịch vụ 3 0934056816

1761102027 Nguyễn Minh Thiện DHK13-MA1 Tín chỉ 5 Kinh tế vĩ mô 1 3 0906196436

1761102027 Nguyễn Minh Thiện DHK13-MA1 Tín chỉ 5 Hành vi người tiêu dùng 3 0906196436

1761102027 Nguyễn Minh Thiện DHK13-MA1 Tín chỉ 5 Quản trị kênh phân phối 3 0906196436

1761102027 Nguyễn Minh Thiện DHK13-MA1 Tín chỉ 5 Quản trị sản phẩm 3 0906196436

1761202006 Phan Thị Thu Trang DHK13MA2 Tín chỉ 1 Kinh tế vi mô 1 3 0938212986

1761202008 Nguyễn Thị Thu Uyên DHK13MA2 Tín chỉ 3 Tiền tệ , ngân hàng và thị trường tài chính 1 3 0981403639

1761202008 Nguyễn Thị Thu Uyên DHK13MA2 Tín chỉ 3 Marketing dịch vụ 3 0981403639

1761202008 Nguyễn Thị Thu Uyên DHK13MA2 Tín chỉ 3 Hành vi người tiêu dùng 3 0981403639

1521000509 Tô Quang Vũ DHK13QT1 Tín chỉ 2 Hành vi người tiêu dùng 3 0932582704

1521000509 Tô Quang Vũ DHK13QT1 Tín chỉ 2 Quản trị vận hành 3 0932582704

1761206011 Võ Ngọc Tỷ DHK13QT2 Tín chỉ 6 Quản trị nhân lực 3

1761206011 Võ Ngọc Tỷ DHK13QT2 Tín chỉ 6 Quản trị quan hệ khách hàng 3

1761206011 Võ Ngọc Tỷ DHK13QT2 Tín chỉ 6 Khởi sự doanh nghiệp 3

1761206011 Võ Ngọc Tỷ DHK13QT2 Tín chỉ 6 Thương mại điện tử trong kinh doanh 3

1761206011 Võ Ngọc Tỷ DHK13QT2 Tín chỉ 6 Quản trị bán hàng 3

1761206011 Võ Ngọc Tỷ DHK13QT2 Tín chỉ 6 Quản trị xúc tiến thương mại 3

1861206020 Huỳnh Nhật Quang DHK14QT1 Tín chỉ 1 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3 0909865883

1621003564 Nguyễn Thúy Vy DHK15QT1 Tín chỉ 4 Toán cao cấp 4 0919402092

1621003564 Nguyễn Thúy Vy DHK15QT1 Tín chỉ 4 Giao tiếp trong kinh doanh 3 0919402092

1621003564 Nguyễn Thúy Vy DHK15QT1 Tín chỉ 4 Quản trị học 3 0919402092

1621003564 Nguyễn Thúy Vy DHK15QT1 Tín chỉ 4 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 3 0919402092

1821001263 Phạm Thị Ngọc Tú DHK15QT1 Tín chỉ 5 Toán cao cấp 4 0901320143

1821001263 Phạm Thị Ngọc Tú DHK15QT1 Tín chỉ 5 Kinh tế vĩ mô 3 0901320143

1821001263 Phạm Thị Ngọc Tú DHK15QT1 Tín chỉ 5 Giao tiếp trong kinh doanh 3 0901320143

1821001263 Phạm Thị Ngọc Tú DHK15QT1 Tín chỉ 5 Nguyên lý Marketing 3 0901320143



1821001263 Phạm Thị Ngọc Tú DHK15QT1 Tín chỉ 5 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 3 0901320143

1821003592 Vũ Hoàng Hải DHK15QT1 Tín chỉ 5 Toán cao cấp 4 0853399680

1821003592 Vũ Hoàng Hải DHK15QT1 Tín chỉ 5 Giao tiếp trong kinh doanh 3 0853399680

1821003592 Vũ Hoàng Hải DHK15QT1 Tín chỉ 5 Nguyên lý Marketing 3 0853399680

1821003592 Vũ Hoàng Hải DHK15QT1 Tín chỉ 5 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 0853399680

1821003592 Vũ Hoàng Hải DHK15QT1 Tín chỉ 5 Quản trị học 3 0853399680

1862208001 Phạm Trung Thanh Bình CDK14TCKT1 Tín chỉ 1 Kế toán quản trị 1 3


